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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
II. ĐỌC – HIỂU:                    

CHUYỆN CỔ TÍCH CỦA BÀ (trích) 

Cháu nhớ những đêm đông 

Quây quần bên bếp lửa 

Ngồi têm lá trầu vàng 

Chuyện xưa, bà lại kể. 

 

Này cô Tấm rơi giày 

Này Thạch Sanh đốn củi 

Chuyện nào cũng thật hay 

Cháu ngồi nghe mê mải 

 

Cháu cứ thấy lạ mãi 

Giữa đêm đông gió gào 

Có chi câu chuyện cổ 

Giá sương không rơi vào 

                                  (Mai Văn Hai) 

Dựa vào nội dung bài đọc thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Kỉ niệm của cháu với bà gắn liền với khoảng thời gian nào? 

A. Những trưa hè vắng vẻ B. Những đêm đông giá lạnh 
C. Những sáng mai ấm áp D. Những chiều thu gió nhẹ 

Câu 2. Những nhân vật cổ tích nào được nhắc đến trong bài thơ? 

A. Sọ Dừa, Thạch Sanh B. Cô Tấm, Mai An Tiêm 
C. Cô Tấm, Thạch Sanh D. Thạch Sanh, Thánh Gióng 

Câu 3. Từ ngữ nào miêu tả thái độ của người cháu khi nghe bà kể chuyện? 

A. Sợ hãi B. Lạ mãi 



C. Buồn ngủ D.  Mê mải 
Câu 4. Trong dòng thơ "Ngồi têm lá trầu vàng", các từ nào là từ chỉ hoạt động? 

A. lá trầu, vàng B. ngồi, têm 
C. ngồi, lá trầu D. têm, vàng 

Câu 5. Từ "hay" trong câu thơ "Chuyện nào cũng thật hay" thuộc nhóm từ nào? 

A. Từ chỉ sự vật B. Từ chỉ hoạt động 
C. Từ chỉ đặc điểm D. Từ chỉ thời gian 

Câu 6.  Câu "Cháu nhớ những đêm đông." thuộc kiểu câu gì? 

A. Câu kể B. Câu hỏi 
C. Câu cảm D. Câu khiến 

Câu 7. Qua bài thơ, em thấy tình cảm của người cháu dành cho bà như thế nào? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Câu 8. Em hãy xếp các từ sau vào nhóm thích hợp trong bảng: 

(ông bà, chăm sóc, hiền từ, kể chuyện, mái tóc, ấm áp) 

Từ chỉ sự vật Từ chỉ hoạt động Từ chỉ đặc điểm 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Câu 9. Đặt câu về ông, bà hoặc người thân của em theo yêu cầu sau: 

a) Đặt một câu kể có sử dụng hình ảnh so sánh để nói về ông, bà hoặc người thân của em. 

....................................................................................................................................................... 

b) 1 câu cảm thể hiện tình yêu thương của em đối với người đó: 

....................................................................................................................................................... 

Câu 10. Nối các từ ở hàng trên với từ trái nghĩa thích hợp ở hàng dưới: 

ấm áp  vui vẻ  chăm chỉ  hiền lành 

  

  

  

lười biếng  dữ dằn  lạnh lẽo  buồn bã 

 



Câu 11: Em hãy đánh dấu ✓ vào ô vuông trước những câu kể sau đây: 

☐  Bà em thường kể chuyện cổ tích vào mỗi tối. 

☐  Ôi, gia đình em thật hạnh phúc! 

☐  Bố em đang tưới cây trong vườn. 

☐  Mẹ ơi, mẹ có mệt không ạ? 

Câu 12: Điền dấu chấm (.), dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than (!) hoặc dấu hai chấm (:) 
vào chỗ trống thích hợp: 

a) Mẹ hỏi em          “Hôm nay con học có vui không           ” 

b) Ôi, bữa cơm gia đình thật ấm áp  

c) Bà chuẩn bị những món ăn sau           canh rau, cá kho và đậu phụ  

d) Buổi tối, cả nhà em cùng quây quần bên bàn ăn  

 

III. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn 

Đề bài: Viết một đoạn văn tả một đồ vật trong nhà hoặc ở lớp mà em yêu thích. 
…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 


